
SỞ Y TẾ NGHỆ AN
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

Số:           /BVUB-HCQT       Nghệ An, ngày        tháng        năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh/ nhà cung cấp.

Hiện tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 
khảo, xây dựng giá mua sắm máy hút ẩm kèm lọc không khí, máy hút bụi và quạt cây 
phục vụ công tác chuyên môn (danh mục tại phụ lục kèm theo).
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An – Km 456 Quốc lộ 1A, 
Phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Thị Vân 
(điện thoại: 0914445668) – Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Ung bướu Nghệ 
An.
3. Hình thức nhận báo giá: nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận Văn thư - Phòng Hành 
chính quản trị - Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Km 456 Quốc lộ 1A, Phường Vinh 
Hưng, tỉnh Nghệ An.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày 13/11/2025 đến trước 09h00 ngày 18/11/2025.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 60 ngày.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
II. Nội dung yêu cầu báo giá: 
1. Danh mục: tại phụ lục kèm theo.
2. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.
3. Thời gian thực hiện dự kiến: năm 2025 sau khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện.
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Bệnh viện; https://muasamcong.mpi.gov.vn;
- Lưu: VT, HCQT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Vĩnh Hùng
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PHỤ LỤC
(Kèm Công văn số           /BVUB-HCQT ngày       /       /2025)

TT Tên hàng hóa Yêu cầu kỹ thuật ĐVT Số lượng

1
Máy hút ẩm kèm 

lọc không khí

Ba chế độ làm việc: Hút ẩm + Làm sạch không 
khí, sấy.
Công suất hút ẩm (30℃/80%RH): 35L/D
Tích hợp WiFi quan sát và điều khiển từ xa qua 
APP
Bộ phát plasmacluster ion âm lọc khí diệt 
khuẩn 
Được trang bị màn lọc HEPA hiệu quả, có thể 
loại bỏ hiệu quả bụi mịn PM2.5
CADR: 210m³/giờ
Bộ hẹn giờ từ: 1-24 giờ
Bồn chứa nước thải: 5.6 lít 
Độ ồn: 45 dB
Điều kiện hoạt động: 5°C - 35°C 
Môi chất lạnh: R290
Công suất định mức (30℃/80%RH): 490W 
Kích thước máy: 390*290*600mm
Trọng lượng sản phẩm: 18 kg
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng: mới 100%

Cái 01

2 Máy hút bụi

Công suất đầu vào: 2100 W
Lớp lọc: 7
Bộ lọc chính: Có thể rửa (E11)
Bộ lọc xả: HEPA (H13)
Đầu hút sàn: Công suất tối đa
Dung tích chứa bụi: 2,2 L
Chức năng điều khiển công suất: Thay đổi
Tay cầm: Tiện dụng
Vòi hút bụi nối dài: Ống nối kim loại
Trọng lượng thân máy: 5,1 kg
Kích thước (CxRxS): 450 x 283 x 268 mm
Phụ kiện: Chổi quét linh hoạt, đầu hút rèm, đầu 
hút nệm, đầu hút khe
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng: mới 100%

Cái 01

3 Quạt cây

Quạt đứng
Công suất: 51W
Nguồn điện: 220V/50Hz
Sải cánh: 40cm
Số cánh quạt: 3 cánh
Chất liệu cánh: Nhựa

Cái 01
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TT Tên hàng hóa Yêu cầu kỹ thuật ĐVT Số lượng

Tốc độ gió: 3 tốc độ
Lưu lượng gió: >= 63 m³/phút
Tốc độ gió: 228 m/phút
Có điều chỉnh chiều cao: từ 128cm đến 143cm
Có điều khiển từ xa, có chế độ hẹn giờ: lên đến 
6 tiếng
Động cơ: Bạc đạn (vòng bi)
Chế độ bảo vệ: 2 lớp cầu chì, tự động ngắt khi 
gặp sự cố
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng: mới 100%
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